
Trường THPT Gia Định DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12 Năm học 2021-2022

Lớp Stt Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
12TN1 1 Trần Gia Ân x 13/03/2004 Tp.HCM
12TN1 2 Trương Khiết Anh x 02/03/2004 Tp.HCM
12TN1 3 Nguyễn Như Tinh Anh 23/06/2004 Tp.HCM
12TN1 4 Bùi Ngọc Trâm Anh x 07/08/2004 Tp.HCM
12TN1 5 Trần Thị Vân Anh x 27/02/2004 Tp.HCM
12TN1 6 Đỗ Đại Bách 15/11/2004 Tp.HCM
12TN1 7 Lương Hoàng Bảo 26/03/2004 Tp.HCM
12TN1 8 Vũ Quý Dương 20/08/2004 Tp.HCM
12TN1 9 Lê Anh Hào 26/12/2004 Tp.HCM
12TN1 10 Nguyễn Hoàng Thanh Hậu 08/11/2004 Tp.HCM
12TN1 11 Cao Minh Hương x 30/03/2004 Tp.HCM
12TN1 12 Bùi Gia Huy 04/03/2004 Tp.HCM
12TN1 13 Trà Minh Hy 04/05/2004 Tp.HCM
12TN1 14 Lại Vĩnh Khang 06/04/2004 Tp.HCM
12TN1 15 Nguyễn Vương Mai Khanh x 08/04/2004 Tp.HCM
12TN1 16 Nguyễn Trần Khoa 21/06/2004 Tp.HCM
12TN1 17 Lê Minh Khôi 13/05/2004 Tp.HCM
12TN1 18 Từ Khánh Minh x 12/01/2004 Tp.HCM
12TN1 19 Nguyễn Ngọc Kim Ngân x 05/10/2004 Tp.HCM
12TN1 20 Nguyễn Lê Phương Nghi x 20/07/2004 Tp.HCM
12TN1 21 Nguyễn Thị Kim Ngọc x 14/02/2004 Tp.HCM
12TN1 22 Hứa Hoàng Nhật 22/06/2004 Tp.HCM
12TN1 23 Nguyễn Trương Công Nhị 28/10/2004 Tp.HCM
12TN1 24 Phạm Nguyễn Hoàng Phúc 26/08/2004 Đồng Nai
12TN1 25 Huỳnh Minh Phúc 10/02/2004 Tp.HCM
12TN1 26 Hoàng Anh Quân 20/10/2004 Kon Tum
12TN1 27 Dương Bảo Phương Quân x 07/04/2004 Tp.HCM
12TN1 28 Hồ Ngọc Trung Quân 08/05/2004 Tp.HCM
12TN1 29 Nguyễn Thị Kim Quý x 23/08/2004 Tp.HCM
12TN1 30 Phan Minh Sang x 14/11/2004 Nghệ An
12TN1 31 Nguyễn Thế Anh Tài 15/10/2004 Tp.HCM
12TN1 32 Nguyễn Minh Thiện 27/08/2004 Tp.HCM
12TN1 33 Vũ Thái Thiện 02/10/2004 Tp.HCM
12TN1 34 Phan Thanh Thiện 09/07/2004 Tp.HCM
12TN1 35 Phan Trần Anh Thư x 01/02/2004 Tp.HCM
12TN1 36 Trần Hoàng Anh Thư x 12/01/2004 Tp.HCM
12TN1 37 Lê Thanh Thùy x 12/07/2004 Tp.HCM
12TN1 38 Phạm Trần Thủy Tiên x 28/05/2004 Tp.HCM
12TN1 39 Phạm Minh Tiến 02/01/2004 Tp.HCM
12TN1 40 Nguyễn Đức Minh Trí 26/10/2004 Tp.HCM
12TN1 41 Ngô Mỹ Uyên x 26/09/2004 Tp.HCM
12TN1 42 Hồ Ngọc Thanh Uyên x 23/07/2004 Tp.HCM
12TN1 43 Huỳnh Ngọc Vân x 11/02/2004 Tp.HCM
12TN1 44 Phạm Thị Thái Dương x 01/06/2004


